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Điểm thi: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

AnCH14-00011 Hoàng Viết Nam 14C012-0003Kỹ thuật Viễn thông18/10/1989

AnCH14-00022 Huỳnh Trường Nam 14C022-0067Hệ thống thông tin03/08/1991

ÂnCH14-00033 Nguyễn Hoàng Nam 14C022-0058Hệ thống thông tin28/11/1983

AnhCH14-00044 Nguyễn Ngọc Hùng Nam 14C022-0057Hệ thống thông tin18/10/1989

AnhCH14-00055 Trần Thị Vân Nữ 14C022-0040Hệ thống thông tin27/06/1986

AnhCH14-00066 Võ Đức Nam 14C022-0092Hệ thống thông tin20/02/1990

BằngCH14-00077 Nguyễn Vũ Nam 14C012-0030Kỹ thuật Viễn thông16/05/1989

BinhCH14-00088 Nguyễn Tấn Nam 14C012-0029Kỹ thuật Viễn thông23/04/1989

BoCH14-00099 Trần Văn Nam 14C022-0023Hệ thống thông tin12/08/1989

CầuCH14-001010 Nguyễn Văn Nam 14C022-0003Hệ thống thông tin09/12/1990

ChinhCH14-001111 Ngô Đình Nam 14C022-0051Hệ thống thông tin11/07/1980

CươngCH14-001212 Bùi Duy Nam 14C022-0088Hệ thống thông tin25/03/1991

DũngCH14-001313 Trần Anh Nam 14C022-0078Hệ thống thông tin23/09/1971

DươngCH14-001414 Thái Hải Nam 14C022-0087Hệ thống thông tin01/11/1977

ĐạtCH14-001515 Lê Văn Nam 14C022-0090Hệ thống thông tin04/12/1989

ĐoànCH14-001616 Lương Công Nam 14C012-0027Kỹ thuật Viễn thông29/07/1989

ĐờiCH14-001717 Nguyễn Văn Nam 14C022-0070Hệ thống thông tin09/09/1986

ĐồngCH14-001818 Nguyễn Như Nam 14C022-0063Hệ thống thông tin13/11/1974

ĐứcCH14-001919 Nguyễn Ngọc Nam 14C012-0010Kỹ thuật Viễn thông01/06/1980

GiảngCH14-002020 Trần Thanh Nam 14C022-0006Hệ thống thông tin19/02/1981

HàCH14-002121 Lê Sơn Nam 14C022-0098Hệ thống thông tin12/12/1983

HàCH14-002222 Tạ Thị Hồng Nữ 14C022-0081Hệ thống thông tin17/12/1986

HảiCH14-002323 Lê Xuân Nam 14C012-0006Kỹ thuật Viễn thông21/06/1969

HậuCH14-002424 Trần Lê Trung Nam 14C022-0028Hệ thống thông tin27/07/1984

HiếuCH14-002525 Nguyễn Trung Nam 14C022-0089Hệ thống thông tin21/03/1976

HiếuCH14-002626 Nguyễn Trung Nam 14C012-0032Kỹ thuật Viễn thông01/12/1987

HiểuCH14-002727 Quách Văn Nam 14C022-0110Hệ thống thông tin22/09/1981

HoàngCH14-002828 Trần Nam 14C012-0009Kỹ thuật Viễn thông10/04/1991

HuấnCH14-002929 Cao Văn Nam 14C022-0082Hệ thống thông tin06/03/1984

HưngCH14-003030 Hồ Đắc Nam 14C022-0032Hệ thống thông tin17/09/1991

KT. CHỦ TỊCH HĐTS
PHÓ CHỦ TỊCH

PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN
PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

TS. Tân Hạnh

Tổng số: 30 thí sinh.
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HưngCH14-00311 Nguyễn Duy Nam 14C022-0021Hệ thống thông tin02/06/1985

HưngCH14-00322 Nguyễn Lê Nam 14C012-0013Kỹ thuật Viễn thông25/09/1988

HưngCH14-00333 Phạm Quốc Nam 14C012-0031Kỹ thuật Viễn thông27/05/1989

HưngCH14-00344 Trần Danh Nam 14C022-0029Hệ thống thông tin04/12/1987

HươngCH14-00355 Hoàng Thị Diễm Nữ 14C022-0020Hệ thống thông tin05/07/1988

HươngCH14-00366 Nguyễn Thị Nữ 14C022-0091Hệ thống thông tin22/06/1989

HươngCH14-00377 Võ Thị Diễm Nữ 14C022-0044Hệ thống thông tin02/01/1985

HướngCH14-00388 Trần Văn Nam 14C022-0042Hệ thống thông tin26/09/1984

HữuCH14-00399 Phan Thị Đức Nữ 14C022-0037Hệ thống thông tin16/04/1990

HuyCH14-004010 Ngô Quốc Nam 14C022-0017Hệ thống thông tin14/09/1976

HuyCH14-004111 Nguyễn Đức Nam 14C022-0066Hệ thống thông tin27/01/1987

HuyCH14-004212 Nguyễn Ngọc Anh Nam 14C022-0107Hệ thống thông tin12/10/1969

HuyCH14-004313 Trịnh Quang Nam 14C022-0027Hệ thống thông tin21/10/1991

HuyCH14-004414 Võ Hà Quốc Nam 14C022-0026Hệ thống thông tin15/08/1989

HuyềnCH14-004515 Phạm Thị Thanh Nữ 14C022-0005Hệ thống thông tin30/08/1985

KhaCH14-004616 Lê Minh Nam 14C022-0076Hệ thống thông tin29/03/1989

KhánhCH14-004717 Vũ Duy Nam 14C022-0002Hệ thống thông tin06/03/1988

LâmCH14-004818 Nông Thanh Nam 14C022-0094Hệ thống thông tin12/11/1987

LanCH14-004919 Nguyễn Thị Hương Nữ 14C022-0010Hệ thống thông tin06/11/1986

LinhCH14-005020 Lê Nhất Nam 14C022-0083Hệ thống thông tin28/10/1986

LinhCH14-005121 Nguyễn Thụy Bảo Nữ 14C012-0018Kỹ thuật Viễn thông05/09/1989

LinhCH14-005222 Phạm Thị Mỹ Nữ 14C022-0022Hệ thống thông tin11/03/1989

LinhCH14-005323 Trà Bảo Nam 14C022-0102Hệ thống thông tin29/11/1987

LịnhCH14-005424 Đàm Minh Nam 14C022-0095Hệ thống thông tin20/08/1982

LộcCH14-005525 Phạm Minh Nam 14C022-0024Hệ thống thông tin21/04/1985

LộcCH14-005626 Từ Xuân Nam 14C022-0045Hệ thống thông tin06/02/1991

LợiCH14-005727 Nguyễn Quốc Nam 14C022-0073Hệ thống thông tin13/06/1988

LongCH14-005828 Võ Văn Nam 14C022-0077Hệ thống thông tin05/03/1984

LuậnCH14-005929 Hoàng Văn Nam 14C012-0017Kỹ thuật Viễn thông17/03/1988

LươngCH14-006030 Trịnh Quang Nam 14C012-0021Kỹ thuật Viễn thông11/11/1988

KT. CHỦ TỊCH HĐTS
PHÓ CHỦ TỊCH

PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN
PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

TS. Tân Hạnh
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LýCH14-00611 Nguyễn Thành Nam 14C022-0114Hệ thống thông tin05/01/1985

MãiCH14-00622 Mai Văn Nam 14C012-0028Kỹ thuật Viễn thông23/10/1988

MiếnCH14-00633 Trần Thị Nữ 14C012-0012Kỹ thuật Viễn thông07/03/1990

MinhCH14-00644 Lê Đức Nam 14C022-0056Hệ thống thông tin28/09/1991

MinhCH14-00655 Lê Trần Châu Nam 14C022-0050Hệ thống thông tin11/01/1984

MinhCH14-00666 Trần Nhật Nam 14C022-0015Hệ thống thông tin29/12/1982

MườiCH14-00677 Lê Thị Bé Nữ 14C022-0075Hệ thống thông tin01/02/1985

NamCH14-00688 Trần Hoàng Nam 14C022-0038Hệ thống thông tin29/02/1988

NghĩaCH14-00699 Tô Đức Nam 14C022-0011Hệ thống thông tin03/07/1991

NghĩaCH14-007010 Trương Trọng Nam 14C022-0071Hệ thống thông tin04/06/1990

NghiệpCH14-007111 Lê Thanh Nam 14C022-0031Hệ thống thông tin10/01/1983

NhânCH14-007212 Lê Thị Nữ 14C022-0065Hệ thống thông tin02/09/1989

NhẩnCH14-007313 Phan Bá Nam 14C012-0008Kỹ thuật Viễn thông17/01/1991

NhậtCH14-007414 Nguyễn Thị Nữ 14C022-0105Hệ thống thông tin06/10/1985

NhậtCH14-007515 Trần Đức Nam 14C022-0061Hệ thống thông tin25/08/1987

NhơnCH14-007616 Lê Bá Nam 14C012-0011Kỹ thuật Viễn thông19/12/1987

PhápCH14-007717 Tạ Tấn Nam 14C022-0048Hệ thống thông tin24/02/1989

PhiCH14-007818 Phạm Gia Nguyễn Nam 14C022-0047Hệ thống thông tin15/11/1989

PhongCH14-007919 Phạm Thanh Nam 14C022-0106Hệ thống thông tin06/03/1984

PhúCH14-008020 Lương Minh Nam 14C022-0007Hệ thống thông tin09/04/1985

PhúcCH14-008121 Đặng Hữu Nam 14C022-0099Hệ thống thông tin28/05/1989

PhướcCH14-008222 Dương Văn Nam 14C022-0111Hệ thống thông tin10/04/1983

PhướcCH14-008323 Võ Ngọc Tấn Nam 14C022-0103Hệ thống thông tin15/05/1984

PhươngCH14-008424 Đặng Trần Nam 14C022-0074Hệ thống thông tin15/09/1982

PhươngCH14-008525 Hà Lâm Nữ 14C022-0004Hệ thống thông tin01/10/1990

PhươngCH14-008626 Nguyễn Tấn Nam 14C012-0016Kỹ thuật Viễn thông02/09/1985

PhươngCH14-008727 Nguyễn Thành Nam 14C022-0068Hệ thống thông tin17/10/1987

QuânCH14-008828 Nguyễn Minh Nam 14C022-0018Hệ thống thông tin20/03/1991

QuânCH14-008929 Phan Lê Nam 14C022-0035Hệ thống thông tin09/07/1989

QuangCH14-009030 Lương Minh Nam 14C012-0001Kỹ thuật Viễn thông26/08/1987

KT. CHỦ TỊCH HĐTS
PHÓ CHỦ TỊCH

PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN
PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

TS. Tân Hạnh
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QuangCH14-00911 Lương Nhựt Nam 14C022-0097Hệ thống thông tin09/05/1989

QuangCH14-00922 Nguyễn Đăng Nam 14C012-0023Kỹ thuật Viễn thông02/12/1988

QuýCH14-00933 Lâm Duy Nam 14C022-0101Hệ thống thông tin30/01/1985

QuyềnCH14-00944 Ngô Quang Nam 14C022-0100Hệ thống thông tin15/10/1985

SangCH14-00955 Nguyễn Hồng Hoan Nam 14C022-0062Hệ thống thông tin20/12/1989

SoaCH14-00966 Nguyễn Thị Lê Nữ 14C022-0055Hệ thống thông tin07/12/1990

SơnCH14-00977 Trần Thái Nam 14C022-0001Hệ thống thông tin06/10/1983

TàiCH14-00988 Bùi Văn Nam 14C022-0096Hệ thống thông tin10/06/1981

TâmCH14-00999 Nguyễn Minh Nam 14C022-0084Hệ thống thông tin03/01/1984

TâmCH14-010010 Nguyễn Thanh Nam 14C012-0019Kỹ thuật Viễn thông24/12/1990

TấnCH14-010111 Phạm Hùng Nam 14C022-0112Hệ thống thông tin02/10/1987

TháiCH14-010212 Trần Quang Nam 14C022-0034Hệ thống thông tin11/05/1988

ThắngCH14-010313 Lê Chiến Nam 14C022-0043Hệ thống thông tin03/10/1976

ThắngCH14-010414 Nguyễn Đại Nam 14C012-0026Kỹ thuật Viễn thông06/11/1983

ThắngCH14-010515 Trần Minh Nam 14C012-0015Kỹ thuật Viễn thông08/04/1988

ThanhCH14-010616 Nguyễn Chí Nam 14C022-0033Hệ thống thông tin11/11/1987

ThànhCH14-010717 Nguyễn Hoàng Nam 14C022-0039Hệ thống thông tin27/11/1988

ThànhCH14-010818 Nguyễn Trần Nam 14C012-0024Kỹ thuật Viễn thông11/08/1986

ThaoCH14-010919 Đỗ Hữu Nam 14C022-0025Hệ thống thông tin12/04/1989

ThiênCH14-011020 Nguyễn Bá Nam 14C022-0030Hệ thống thông tin29/10/1991

ThiệnCH14-011121 Lê Đức Nam 14C012-0007Kỹ thuật Viễn thông01/02/1982

ThiệnCH14-011222 Ngô Duy Nam 14C022-0059Hệ thống thông tin03/10/1989

ThươngCH14-011323 Quảng Bạch Đồng Nam 14C022-0009Hệ thống thông tin04/05/1989

ThưởngCH14-011424 Mai Văn Nam 14C022-0080Hệ thống thông tin02/06/1983

TìnhCH14-011525 Bùi Khắc Xuân Nam 14C022-0079Hệ thống thông tin05/01/1985

TrânCH14-011626 Phan Thái Nam 14C012-0014Kỹ thuật Viễn thông31/05/1988

TrangCH14-011727 Nguyễn Thị Thu Nữ 14C022-0046Hệ thống thông tin20/11/1990

TríCH14-011828 Nguyễn Minh Nam 14C022-0060Hệ thống thông tin30/06/1984

TríCH14-011929 Nguyễn Thành Nam 14C022-0036Hệ thống thông tin05/01/1990

TriểnCH14-012030 Tôn Long Nam 14C012-0025Kỹ thuật Viễn thông11/11/1990

KT. CHỦ TỊCH HĐTS
PHÓ CHỦ TỊCH

PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN
PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

TS. Tân Hạnh

Tổng số: 30 thí sinh.
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TrọngCH14-01211 Đặng Đức Nam 14C012-0002Kỹ thuật Viễn thông23/11/1990

TrụCH14-01222 Huỳnh Trung Nam 14C022-0016Hệ thống thông tin17/03/1989

TrungCH14-01233 Hồ Hữu Nam 14C022-0054Hệ thống thông tin05/12/1991

TrungCH14-01244 Trương Minh Nam 14C022-0053Hệ thống thông tin20/02/1986

TrungCH14-01255 Võ Anh Nam 14C012-0005Kỹ thuật Viễn thông13/01/1988

TrungCH14-01266 Võ Thành Nam 14C012-0020Kỹ thuật Viễn thông22/08/1989

TrườngCH14-01277 Lê Phi Nam 14C022-0008Hệ thống thông tin04/11/1987

TúCH14-01288 Nguyễn Đức Nam 14C022-0109Hệ thống thông tin25/09/1989

TúCH14-01299 Nguyễn Tôn Thất Nam 14C022-0041Hệ thống thông tin18/08/1990

TuấnCH14-013010 Nguyễn Nam Nam 14C012-0022Kỹ thuật Viễn thông15/11/1972

TuấnCH14-013111 Nguyễn Quốc Nam 14C022-0104Hệ thống thông tin13/07/1985

TuấnCH14-013212 Nguyễn Thanh Nam 14C022-0072Hệ thống thông tin27/12/1989

TùngCH14-013313 Nguyễn Hoàng Nam 14C022-0093Hệ thống thông tin18/04/1986

TuyênCH14-013414 Nguyễn Ngọc Nam 14C022-0014Hệ thống thông tin08/12/1988

ÚcCH14-013515 Đặng Minh Nam 14C022-0113Hệ thống thông tin01/01/1990

VânCH14-013616 Châu Văn Nam 14C022-0012Hệ thống thông tin02/01/1977

VănCH14-013717 Tôn Thất Kỳ Nam 14C022-0049Hệ thống thông tin14/08/1989

ViệtCH14-013818 Dương Hoàng Nam 14C022-0019Hệ thống thông tin05/08/1991

ViệtCH14-013919 Mai Quốc Nam 14C022-0086Hệ thống thông tin15/12/1985

VinhCH14-014020 Đặng Quang Nam 14C022-0085Hệ thống thông tin15/03/1991

VinhCH14-014121 Nguyễn Anh Nam 14C022-0064Hệ thống thông tin06/09/1987

VinhCH14-014222 Nguyễn Tấn Nam 14C012-0004Kỹ thuật Viễn thông24/03/1991

VũCH14-014323 Phan Uy Nam 14C022-0069Hệ thống thông tin20/07/1981

VũCH14-014424 Trần Huy Nam 14C022-0013Hệ thống thông tin06/08/1990

VươngCH14-014525 Bùi Sỹ Nam 14C022-0108Hệ thống thông tin01/04/1987

KT. CHỦ TỊCH HĐTS
PHÓ CHỦ TỊCH

PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN
PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

TS. Tân Hạnh

Tổng số: 25 thí sinh.


